
 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI  

 Năm học 2021- 2022  

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp:13    Số HS:557 

2.Tình hình đội ngũ:  

+ Số GV: 15 

+Trình độ đào tạo:  

 Cao đẳng: 01 

 Đại học :14  

Trên đại học: 0 

+ Mức đạt chuẩn GV năm học 2020-2021:  

Tốt: 5 

Khá:10 

Đạt: 0 

II. Kế hoạch giáo dục: 

(Đã có trong kế hoạch của từng nhóm chuyên môn) 

III. Kiểm tra, đánh giá định kỳ  

1.MÔN NGỮ VĂN  

 
MÔN 

DẠY HỌC KỲ 
BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

HÌNH 

THỨC 

  

 
Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT. Viết 

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 
 

 

 

 

 

NGỮ 

VĂN 6 

Giữa HKI 90 phút Tuần 10 

- Đánh giá việc nắm các nội dung, kĩ năng cơ bản 

của cả đọc, viết , nói -nghe từ tuần đầu đến tuần 9 

bài 1,2,3. 

- Đánh giá năng lực vận dụng phương thức tự sự 

nói riêng và các kĩ năng tập làm văn nói chung để 

tạo lập một bài viết kể về một trải nghiệm. 

- Hs có ý thức tự giác, nghiêm túc cao khi làm bài 

Viết tự 

luận 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 11 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 14 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Cuối HKI 90 phút Tuần 17 

- Kiểm tra kiến thức về đọc hiểu các kiến thức đã 

học hết tuần 16. 

- Đánh giá khả năng vận dụng linh hoạt theo hướng 

tích hợp các kiến thức và kỹ năng  phần Đọc, viết, 

nói nghe trong một bài kiểm tra. 

 - Vận dụng thuần thục kiến thức đã học ở học kỳ 

1 bài 4,5 để hiểu nội dung, ý nghĩa văn bản hoặc 

tạo lập văn bản. 

- Giúp HS rèn luyện bản thân phát triển các phẩm 

chất tốt đẹp: chăm chỉ trung thực. 

Viết 

Học kỳ 

II 

Thường xuyên 1 5 phút HKII Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 21  Viết 

Giữa HKII 90 phút Tuần 27 

- Đánh giá việc nắm các nội dung, kĩ năng cơ bản 

của cả đọc, viết , nói -nghe đã học hết tuần 26. 

- Vận dụng kĩ năng Kể lại một truyện cổ tích/ 

truyền thuyết  

 - Biết cách tự đánh giá chính xác hơn trình độ 

tập làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh 

nghiệm cần thiết để các bài làm văn sau đạt kết 

Viết tự 

luận 



 
 

quả tốt hơn. 

- Có ý thức tự chủ, sáng tạo. 

- Tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực 

sáng tạo, đọc hiểu và tạo lập văn bản. 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 29 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 32 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- Kiểm tra kiến thức về đọc hiểu kiến thức đã học 

trong chương trình Ngữ văn 6 hết tuần 32.  

- Vận dụng kĩ năng trình bày luận điểm vào việc 

viết bài văn nghị luận một vấn đề văn học  gần 

gũi với các em hoặc bài văn kể chuyện. 

- Biết cách tự đánh giá chính xác hơn trình độ tập 

làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh 

nghiệm cần thiết để các bài làm văn sau đạt kết 

quả tốt hơn. 

- Có ý thức tự chủ, sáng tạo. 

- Có niềm đam  mê văn học. 

- Tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực 

sáng tạo, đọc hiểu và tạo lập văn bản. 

Viết 

 

 

NGỮ 

VĂN 7 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 4 Củng cố kiến thức về ca dao, dân ca Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 8 Củng cố kiến thức về văn bản “Qua Đèo Ngang” Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 14 Củng cố kiến thức về văn biểu cảm Viết 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về văn bản nhật 

dụng, thơ trung đại và tạo lập văn bản biểu cảm 

về sự vật, con người. 

- Có kỹ năng đọc hiểu văn bản và viết đoạn văn, 

bài văn biểu cảm 

Viết  



 
 

Cuối HKI 90 phút Tuần 18  

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về thơ văn hiện đại 

và cách làm bài bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác 

phẩm văn học 

- Có kỹ năng tổng hợp kiến thức, tạo lập văn bản 

biểu cảm 

Viết 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Củng cố kiến thức về câu rút gọn Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 26 Củng cố kiến thức về văn chứng minh Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 31 
Củng cố kiến thức về văn bản “Ca Huế trên sông 

Hương” 

Viết 

Giữa HKII 90 phút Tuần 27 

- Củng cố , khắc sâu kiến thức về tục ngữ và văn 

bản nghị luận 

- Có kỹ năng đọc hiểu và viết đoạn văn, bài văn 

nghị luận . 

Viết  

Cuối HKII 90 phút Tuần 34 

- Củng cố , khắc sâu kiến thức về truyện kí hiện 

đại Việt Nam và cách làm bài văn nghị luậnh 

- Có kỹ năng đọc hiểu văn bản và tạo lập văn bản 

nghị luận 

Viết 

 

 

 NGỮ 

VĂN 8 

 

 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi -đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 4 Củng cố kiến thức bài học trước. Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 8 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 14 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 

- Phần I: Phần đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài Sách 

giáo khoa 

- Phần II: Tập làm văn: Thể loại Văn tự sự 

 

Viết  

Cuối HKI 90 phút Tuần 18  
- Phần I: Phần đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài Sách 

giáo khoa 
Viết 



 
 

- Phần II: Tập làm văn: Thể loại Văn thuyết minh 

 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 26 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 31 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Giữa HKII 90 phút Tuần 26 

- Phần I: Phần đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài Sách 

giáo khoa 

- Phần II: Tập làm văn: Thể loại Văn thuyết minh 

về một danh lam thắng cảnh 

 

Viết  

Cuối HKII 90 phút Tuần 34 

- Phần I: Phần đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài Sách 

giáo khoa 

- Phần II: Tập làm văn: Thể loại Văn nghị luận 

 

Viết 

 

 

 

NGỮ 

VĂN 9 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 4 Củng cố kiến thức bài học trước. Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 8 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 12 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về văn học trung 

đại, Từ vựng Tiếng Việt, nghị luận xã hội 

- Có kỹ năng viết đoạn văn, bài văn 

Viết  

Cuối HKI 90 phút Tuần 18  

- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong HKI 

Văn bản:Thơ, truyện hiện đại.Từ vựng Tiếng 

Việt. Nghị luận xã hội 

- Có kỹ năng làm bài tổng hợp 

Viết 



 
 

Học kỳ 

II 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Củng cố kiến thức bài học trước. Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 26 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 31 Củng cố kiến thức bài học trước  

Giữa HKII 90 phút Tuần 28 

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về các Văn 

bản:Thơ, truyện hiện đại.Nghị luận văn học 

- Có kỹ năng làm phần đọc hiểu và viết văn 

Viết  

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong HKII. 

Văn bản:Thơ, truyện hiện đại.Nghị luận văn học 

- Có kỹ năng làm bài tổng hợp 

Viết 

 

2. MÔN TIẾNG ANH 

 
MÔN 

DẠY 
HỌC KỲ 

BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

 

 

ANH 6 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HK 1 Theo yêu cầu của bài học  Ask- answer 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học của Unit 2 Writing 

Thường xuyên 3 

 
15 phút Tuần 10 

Theo yêu cầu của bài học phần Project của Unit 

4 
project 

Thường xuyên 4 

 
15 phút Tuần 15  

Theo yêu cầu của bài học phần Project của Unit 

4 
project 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

Đi sâu vào những nội dung từ vựng và ngữ pháp 

đã đươc học tính đến thời điểm kiểm tra 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 

Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

Đi sâu vào những nội dung từ vựng và ngữ pháp 

đã đươc học tính đến thời điểm kiểm tra 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 



 
 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HK 2 Theo yêu cầu của bài học  Ask- answer 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 25 Theo yêu cầu của bài học của Unit 7 Writing 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 30  
Theo yêu cầu của bài học phần Project của Unit 

8 
project 

Thường xuyên 4 

 
15 phút Tuần 32 

Theo yêu cầu của bài học phần Project của Unit 

4 
project 

Giữa HKII 45 phút Tuần 28 

Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

Đi sâu vào những nội dung từ vựng và ngữ pháp 

đã đươc học tính đến thời điểm kiểm tra 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 

Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

Đi sâu vào những nội dung từ vựng và ngữ pháp 

đã đươc học tính đến thời điểm kiểm tra 

 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

 

 

ANH 7 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points  
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 2 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 4 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 10 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- review all the knowledge they have learnt from 

unit 1 to now to prepare for the first semester 

well. 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 

- improve the skills of listening, reading, 

speaking and writing and ways to do different 

kinds of exercises. 

Viết(TNKQ- 

TL) 



 
 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 20 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 22 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 28 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

 

 

 

 

    Giữa HKI 

45 phút Tuần 27 

- review all the knowledge they have learnt from 

unit 1 to now to prepare for the first semester 

well. 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

 

 

 

 

Cuối HKI 

45 phút Tuần 35 

-improve the skills of listening, reading, 

speaking and writing and ways to do different 

kinds of exercises. 

Viết(TNKQ- 

TL) 

 

 

ANH 8 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points  
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 2 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 4 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 10 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 - review all the knowledge they have learnt from 

unit 1 to now to prepare for the first semester 

Viết 

(TNKQ- 



 
 

well. TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 

- improve the skills of listening, reading, 

speaking and writing and ways to do different 

kinds of exercises. 

Viết(TNKQ- 

TL) 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 20 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 22 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 28 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

 

 

 

 

    Giữa HKI 

45 phút Tuần 27 

- review all the knowledge they have learnt from 

unit 1 to now to prepare for the first semester 

well. 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

 

 

 

 

Cuối HKI 

45 phút Tuần 35 

-improve the skills of listening, reading, 

speaking and writing and ways to do different 

kinds of  

 exercises. 

Viết(TNKQ- 

TL) 

 

 

ANH 9 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points  
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 2 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 4 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 



 
 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 10 
- revise the words and phrases they have learnt 

- understand the main grammatical points 
Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- review all the knowledge they have learnt from 

unit 1 to now to prepare for the first semester 

well. 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 

- improve the skills of listening, reading, 

speaking and writing and ways to do different 

kinds of exercises. 

Viết(TNKQ- 

TL) 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 20 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 22 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

Thường xuyên 4 15 phút Tuần 28 
-revise the words and phrases they have learnt 

-understand the main grammatical points 
Viết 

 

 

 

 

Giữa HKI 

45 phút Tuần 27 

- review all the knowledge they have learnt from 

unit 1 to now to prepare for the first semester 

well. 

Viết 

(TNKQ- 

TL) 

 

 

 

Cuối HKI 

45 phút Tuần 35 

-improve the skills of listening, reading, 

speaking and writing and ways to do different 

kinds of exercises. 

Viết(TNKQ- 

TL) 

 

3. MÔN GDCD 



 
 

 

MÔN 

DẠY 
HỌC KỲ 

BÀI KT, 

 ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

HÌNH 

THỨC 

 

 

GDCD 

6 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- Đánh giá việc nắm các nội dung cơ bản của 

nội dung các bài học, chuẩn mực đạo đức từ 

tuần đầu đến tuần 9 

- Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức để 

sống yêu thương, sống có trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và xã hội. 

- Hs có ý thức tự giác, nghiêm túc cao khi làm 

bài, tự học, tự giải quyết vấn đề sáng tạo, sử 

dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 

- Kiểm tra 1 số kiến thức đã được học ở học 

kỳ I, giúp giáo viên đánh giá được những năng 

lực của học sinh và đưa ra được những 

phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy; 

- Những năng lực có thể hướng tới đánh giá 

trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn 

ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ... 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKII Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 - Kiểm tra đánh giá mức độ học tập, nhận biết Viết 



 
 

và thực hiện các chuẩn mực pháp luật  trong 

cuộc sống, từ đó hình thành khả năng ứng xử 

của học sinh về các chuẩn mực pháp luật  đã 

học. 

- Kiểm tra kĩ năng tư duy và vận dụng các kiến 

thức vào tình huống xử sự trong cuộc 

- Năng lực: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, 

thu thập, xử lí thông tin; 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- HS nắm được các kiến thức đã học trong 

chương trình. Vận dụng kiến thức đã học để xử 

lí tình huống và xác định vi phạm pháp luật của 

công dân. 

- Năng lực: tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, 

tự lập. 

- Phẩm chất: trung thực, tự tin, tự chủ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL 

) 

 

 

GDCD 

7 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- Đánh giá việc nắm các nội dung cơ bản của 

nội dung các bài học, chuẩn mực đạo đức từ 

tuần đầu đến tuần 9 

- Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức để 

sống yêu thương, sống có trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và xã hội. 

- Hs có ý thức tự giác, nghiêm túc cao khi làm 

bài, tự học, tự giải quyết vấn đề sáng tạo, sử 

dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 - Kiểm tra 1 số kiến thức đã được học ở học Viết 



 
 

kỳ I, giúp giáo viên đánh giá được những năng 

lực của học sinh và đưa ra được những 

phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy; 

- Những năng lực có thể hướng tới đánh giá 

trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn 

ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ... 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

(TNKQ + 

TL) 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKII Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

- Kiểm tra đánh giá mức độ học tập, nhận biết 

và thực hiện các chuẩn mực pháp luật  trong 

cuộc sống, từ đó hình thành khả năng ứng xử 

của học sinh về các chuẩn mực pháp luật  đã 

học. 

- Kiểm tra kĩ năng tư duy và vận dụng các kiến 

thức vào tình huống xử sự trong cuộc 

- Năng lực: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, 

thu thập, xử lí thông tin; 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- HS nắm được các kiến thức đã học trong 

chương trình. Vận dụng kiến thức đã học để xử 

lí tình huống và xác định vi phạm pháp luật của 

công dân. 

- Năng lực: tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, 

tự lập. 

- Phẩm chất: trung thực, tự tin, tự chủ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

 Học kỳ Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 



 
 

 

GDCD 

8 

I Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 10 

- Đánh giá việc nắm các nội dung cơ bản của 

nội dung các bài học, chuẩn mực đạo đức từ 

tuần đầu đến tuần 9 

- Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức để 

sống yêu thương, sống có trách nhiệm 

- Hs có ý thức tự giác, nghiêm túc cao khi làm 

bài, tự học, tự giải quyết vấn đề sáng tạo, sử 

dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 

- Kiểm tra 1 số kiến thức đã được học ở học 

kỳ I, giúp giáo viên đánh giá được những năng 

lực của học sinh và đưa ra được những 

phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy; 

- Những năng lực có thể hướng tới đánh giá 

trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn 

ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ... 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKII Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

- Kiểm tra đánh giá mức độ học tập, nhận biết 

và thực hiện các chuẩn mực pháp luật  trong 

cuộc sống, từ đó hình thành khả năng ứng xử 

của học sinh về các chuẩn mực pháp luật  đã 

học. 

- Kiểm tra kĩ năng tư duy và vận dụng các kiến 

thức vào tình huống xử sự trong cuộc 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 



 
 

- Năng lực: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, 

thu thập, xử lí thông tin; 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- HS nắm được các kiến thức đã học trong 

chương trình. Vận dụng kiến thức đã học để xử 

lí tình huống và xác định vi phạm pháp luật của 

công dân. 

- Năng lực: tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, 

tự lập. 

- Phẩm chất: trung thực , tự tin, tự chủ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

 

 

GDCD 

9 

Học kỳ 

I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- Đánh giá việc nắm các nội dung cơ bản của 

nội dung các bài học, chuẩn mực đạo đức từ 

tuần đầu đến tuần 9 

- Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức để 

sống yêu thương, sống có trách nhiệm 

- Hs có ý thức tự giác, nghiêm túc cao khi làm 

bài, tự học, tự giải quyết vấn đề sáng tạo, sử 

dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 18 

- Kiểm tra 1 số kiến thức đã được học ở học 

kỳ I, giúp giáo viên đánh giá được những năng 

lực của học sinh và đưa ra được những 

phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy; 

- Những năng lực có thể hướng tới đánh giá 

trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 



 
 

ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ... 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

Học kỳ 

II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKII Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

- Kiểm tra đánh giá mức độ học tập, nhận biết 

và thực hiện các chuẩn mực pháp luật  trong 

cuộc sống, từ đó hình thành khả năng ứng xử 

của học sinh về các chuẩn mực pháp luật  đã 

học. 

- Kiểm tra kĩ năng tư duy và vận dụng các kiến 

thức vào tình huống xử sự trong cuộc 

- Năng lực: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, 

thu thập, xử lí thông tin; 

- Phẩm chất: Tự lập, tự chủ, trung thực 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

Cuối HKII 45 phút Tuần 35 

- HS nắm được các kiến thức đã học trong 

chương trình. Vận dụng kiến thức đã học để xử 

lí tình huống và xác định vi phạm pháp luật của 

công dân. 

- Năng lực: tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, 

tự lập. 

- Phẩm chất: trung thực, tự tin, tự chủ. 

Viết 

(TNKQ + 

TL) 

 

4. MÔN ÂM NHẠC 

HỌC KỲ BÀI KT, ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN THỜI ĐIỂM YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

Học kỳ I 
Thường xuyên 1 10 phút Trong HKI 

Theo yêu cầu của bài học tại thời 

điểm KT 
Thực hành 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Theo yêu cầu của bài học tại thời Thực hành 



 
 

điểm KT 

Giữa HKI 

- Khối 6: KT cùng 

môn MT (60-90p) 
Tuần 9 

- Củng cố, khắc sâu trọng tâm 

kiến thức phần ÂN, MT. 

- Đảm bảo được mức độ đạt yêu 

cầu 

Thực hành - Khối 7, 8, 9: 45p 
Tuần 8 

Cuối HKI 

- Khối 6: KT cùng 

môn MT ( 60-90p) 
Tuần 18 

- Củng cố, khắc sâu trọng tâm 

kiến thức phần ÂN, MT. 

- Đảm bảo được mức độ đạt yêu 

cầu 

Thực hành - Khối 7, 8, 9: 45p 

Học kỳ II 

 

 

 

Thường xuyên 1 10 phút Trong HKII 
Theo yêu cầu của bài học tại thời 

điểm KT 
Thực hành 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 
Theo yêu cầu của bài học tại thời 

điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKII 

 

- Khối 6: KT cùng 

môn MT ( 60-90p) 
Tuần 25 

- Củng cố, khắc sâu trọng tâm 

kiến thức. 

- Đảm bảo được mức độ đạt yêu 

cầu 

Thực hành 

 
- Khối 7, 8, 9: 45p 

Tuần 26 

Cuối HKII 

- Khối 6: KT cùng 

môn MT ( 60-90p) 
Tuần 35 

- Củng cố, khắc sâu trọng tâm 

kiến thức. 

- Đảm bảo được mức độ đạt yêu 

cầu 

Thực hành - Khối 7, 8, 9: 45p 

 

5. MÔN MĨ THUẬT 

 



 
 

MÔN DẠY HỌC KỲ 
BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 
THỜI GIAN THỜI ĐIỂM YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

 

 

 

Mĩ thuật 6 

 

 

Học kỳ I 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKI 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 5 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa kỳ  90 phút Tuần 7-8 

- Tạo được thiếp chúc 

mừng với hình có 

sẵn. 

Thực hành 

Cuối kỳ 90 Phút Tuần 11-12 

Thiết kế được chiếc 

túi đựng quà bằng 

giấy bìa có trang trí 

Thực hành 

     

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKII 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 20 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa kỳ  90 phút Tuần 19-20 

Mô phỏng được họa 

tiết trống đồng bằng 

kĩ thuật in. 

Thực hành 

Cuối kỳ 90 Phút Tuần 22-23 

- Tạo được mô hình 

ngôi nhà 3D từ các 

vật liệu đã qua sử 

dụng. 

Thực hành 

 

Mĩ thuật 7 
 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKI 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 5 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 



 
 

Học kỳ 1 

Giữa kỳ  45 phút Tuần 7 
HS thể hiện 1 bài vẽ 

theo mẫu hoàn chỉnh. 
Thực hành 

Cuối kỳ 45 Phút Tuần 13 
HS tìm và chọn cho 

mình 1 đề tài để vẽ 
Thực hành 

Học kỳ II 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKII 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 20 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa kỳ  45 phút Tuần 21 

HS chọn 1 nội dung  

 các bài đã học để vẽ 

(Vẽ theo mẫu, Vẽ 

Tranh, Vẽ TT) 

Thực hành 

Cuối kỳ 45 Phút Tuần 26 

Hoàn chỉnh được bức 

tranh thể hiện rõ nội 

dung trò chơi dân 

gian 

Thực hành 

Mĩ thuật 8 

Học kỳ 1 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKI 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 5 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa kỳ  45 phút Tuần 7 

HS chọn được 1 nội 

đung đề tài và thể 

hiện được bài vẽ. 

20/11 

Thực hành 

Cuối kỳ 45 Phút Tuần 13 

S thể hiện 1 bài trang 

trí hoàn chỉnh (Mặt 

nạ) 

Thực hành 

 Thường xuyên 10 phút HKII Theo yêu cầu của bài Hỏi- Đáp 



 
 

1 học tại thời điểm KT 

 
Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 20 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 

Học kỳ II 

Giữa kỳ  45 phút Tuần 21 

HS chọn được 1 nội 

dung đề tài tranh cổ 

động để vẽ. 

Thực hành 

Cuối kỳ 45 Phút Tuần 27 

HS chọn được 1 đề 

tài và thể hiện được 

bài vẽ. 

Thực hành 

Mĩ thuật 9 

Học kỳ 1I 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKII 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 20 

Theo yêu cầu của bài 

học tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa kỳ  45 phút Tuần 7 

HS chọn 1 nội dung 

các bài đã học để thể 

hiện bài vẽ 

Thực hành 

Cuối kỳ 45 Phút Tuần 13 

HS chọn 1 mẫu thời 

trang mà mình thích 

để thể hiện 

Thực hành 

 

6. MÔN ĐỊA LÍ. 

 

MÔN DẠY HỌC KỲ BÀI KT, ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN THỜI ĐIỂM YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

 

 

Lịch sử và 

Địa lí 6 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 



 
 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 5 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 

- Kiểm tra kiến thức của học 

sinh về Bản Đồ - Phương 

tiện thể hiện trên bề mặt 

Trái Đất;  Trái Đất – Hành 

tinh của hệ Mặt Trời. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

Cuối HKI 90 phút Tuần 18 

- Kiểm tra kiến thức của học 

sinh về cấu tạo của Trái 

Đất, vỏ Trái Đất 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 23 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Giữa HKII 90 phút Tuần 26 

- Kiểm tra kiến thức của học 

sinh về chủ đề khí hậu và 

biến đổi khí hậu; nước trên 

Trái Đất. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- Kiểm tra kiến thức của học 

sinh về đất và sinh vật trên 

Trái Đất; con người và thiên 

nhiên. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

 

 

ĐỊA LÝ  7 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 5 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 11 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- Nhằm củng cố, khắc sâu 

kiến thức nội dung cơ bản 

các bài học: Các thành phân  

văn của môi trường và các 

môi trường địa lý từ tuần 

đầu đến tuần 8. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. biểu đồ. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề 

sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

Cuối HKI 60 phút Tuần 18 

- Củng cố, khắc sâu kiến 

thức nội dung cơ bản của 

các bài học: Các môi trường 

địa lý và thiên nhiên con  

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

người ở các châu lục từ tuần 

10 đến tuần 16. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề 

sáng tạo, sử dụng ngôn 

ngữ.- Có kỹ năng nhận xét, 

tính toán bảng số liệu. 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 1 5 phút HKII 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 23 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 27 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

- Củng cố, khắc sâu kiến 

thức cơ bản về vị trí địa lý, 

đặc điểm tự nhiên, dân cư, 

kinh tế- xá  hội của Châu 

Mĩ. 

- Có kỹ năng vẽ và nhận xét 

biểu đồ, bảng số liệu. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề 

sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

Cuối HKII 60 phút Tuần 35 

- Củng cố , khắc sâu kiến 

thức cơ bản về vị trí địa lý, 

đặc điểm tự nhiên, dân cư, 

kinh tế- xá  hội của Chấu 

Đại Dương, Châu Nam 

Cực, Châu Âu. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. vẽ biểu 

đồ. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề 

sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

 

 

ĐỊA LÝ 8 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 5 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 6 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

- Củng cố, khắc sâu kiến 

thức cơ bản về vị trí địa lý, 

các đặc điểm tự nhiên, dân 

cư, kinh tế- xã hội của Châu 

Á từ tuần đầu đến tuần 8 

- Có kỹ năng vẽ biểu đồ, 

nhận xét, tính toán bảng số 

liệu. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề. 

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

Cuối HKI 60 phút Tuần 18 

- Củng cố , khắc sâu kiến 

thức cơ bản về vị trí địa lý, 

đặc điểm tự nhiên, dân cư, 

kinh tế- xã hội của khu vực 

Tây Nam Á, Nam Á, Đông 

Á. 

- Có kỹ năng vẽ biểu đồ, 

nhận xét, tính toán bảng số 

liệu. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 1 5 phút HKII 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 21 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 25 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

- Củng cố, khắc sâu kiến 

thức cơ bản về vị trí địa lý, 

các đặc điểm tự nhiên, dân 

cư, kinh tế- xã hội của Châu 

Á từ tuần đầu đến tuần 8 

- Có kỹ năng vẽ biểu đồ, 

nhận xét, tính toán bảng số 

liệu. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

tự học, tự giải quyết vấn đề. 

Cuối HKII 60 phút Tuần 35 

- Củng cố, khắc sâu kiến 

thức cơ bản về vị trí địa lý, 

đặc điểm tự nhiên, dân cư, 

kinh tế- xã hội của khu vực 

Tây Nam Á, Nam Á, Đông 

Á. 

- Có kỹ năng vẽ biểu đồ, 

nhận xét, tính toán bảng số 

liệu. 

- Hs có ý thức tự giác, 

nghiêm túc cao khi làm bài, 

tự học, tự giải quyết vấn đề. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

 

 

ĐỊA LÝ 9 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 14 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 

- Biết hệ thống hoá  được 

toàn bộ kiến thức đã học về 

dân cư và địa lý các ngành 

kinh tế của nước ta. 

- Hiểu được mối quan hệ 

giữa dân cư và kinh tế. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

Cuối HKI 90 phút Tuần 18 

- Biết được kiến thức trọng 

tâm của 3 vùng kinh tế: 

Trung du và miền núi Bắc 

Bộ, Đồng bằng sông Hồng, 

Bắc Trung Bộ. 

- Hiểu được tiềm năng phát 

triển kinh tế của vùng. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 23 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 29 
Theo yêu cầu của bài học 

tại thời điểm KT 
Thực hành 

Giữa HKII 90 phút Tuần 26 

- Củng cố kiến thức hai 

vùng kinh tế Duyên hải 

Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên. 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

Viết 

(TNKQ- TL) 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- Củng cố kiến thức hai 

vùng kinh tế Đông Nam Bộ 

và Đồng Bằng sông Cửu 

Long, kinh tế biển đảo. 

- Nắm nét cơ bản nhất, khái 

quát địa lý Hải Phòng. 

Viết 

(TNKQ- TL) 



 
 

- Có kỹ năng nhận xét, tính 

toán bảng số liệu. 

 

7. MÔN LỊCH SỬ 

KHỐI 6 

HỌC KỲ 
BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

Học kỳ I 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKI -Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút Tuần 5 

-Củng cố kiến thức chương II - Xã hội 

nguyên thủy 
Viết 

Thường xuyên 

3 
15 phút Tuần 8 -Củng cố kiến thức chương III - Xã hội cổ đại Viết 

Giữa HKI 90 phút Tuần 9 

- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến 

thức từ bài 1 đến bài 8. 

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, 

đối chiếu, so sánh.. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung 

thực, nghiêm túc. 

Viết (TNKQ- TL) 

Cuối HKI 90 phút Tuần 18 

- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến 

thức từ bài 1 đến bài 15. 

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, 

đối chiếu, so sánh.. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung 

thực, nghiêm túc. 

Viết (TNKQ- TL) 



 
 

 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 

1 
10 phút HKII  -Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 

2 
15 phút HKII -Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Viết 

Thường xuyên 

3 
15 phút Tuần 25 

-Củng cố kiến thức về các cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X 
Viết 

Giữa HKII 90 phút Tuần 26 

- Giúp hs ôn tập, củng cố những kiến thức 

các bài 16,17,18,19. 

- Rèn luyện cho hs kĩ năng hệ thống, đối 

chiếu, so sánh, làm bài.  

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung 

thực, nghiêm túc. 

Viết (TNKQ- TL) 

Cuối HKII 90 phút Tuần 35 

- Giúp hs ôn tập, củng cố những kiến thức từ 

bài 16 đến bài 21. 

- Rèn luyện cho hs kĩ năng hệ thống, đối 

chiếu, so sánh, làm bài.  

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung 

thực, nghiêm túc. 

Viết (TNKQ- TL) 

 

KHỐI 7 

 

HỌC KỲ 
BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Rèn kỹ năng làm bài tập LS Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 9 Rèn kỹ năng làm bài tập LS Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 10 Nội dung kiểm tra: Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ Viết (TNKQ- 



 
 

 

KHỐI 8 

HỌC KỲ 
BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Củng cố kiến thức bài học trước. Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 12 
Củng cố kiến thức bài học trước 

Viết 

Giữa HKI 45 phút Tuần 10 
- Củng cố , khắc sâu kiến thức đã học về phần lịch 

sử thế giới 

- Có kỹ năng phân tích các sự kiện lịch sử 

Viết (TNKQ- 

TL) 

Cuối HKI 90 phút Tuần 18 
- Củng cố , khắc sâu kiến thức đã học trong HKI. 

- Có kỹ năng phân tích các sự kiện lịch sử 

Viết (TNKQ- 

TL) 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 22 Củng cố kiến thức bài học trước. Viết 

XI - XII) TL) 

Cuối HKI 45 phút Tuần 36 Nội dung kiểm tra: Đại Việt dưới thời nhà Trần 
Viết (TNKQ- 

TL) 

 

Học kỳ II 

 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi- Đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 5 Rèn kỹ năng làm bài tập LS Viết 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 9 Rèn kỹ năng làm bài tập LS Viết 

Giữa HKII 45 phút Tuần 10 Nội dung kiểm tra: Bài 25: Phong trào Tây Sơn 
Viết (TNKQ- 

TL) 

Cuối HKII 45 phút Tuần 68 Nội dung kiểm tra: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 
Viết (TNKQ- 

TL) 



 
 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 29 Củng cố kiến thức bài học trước Viết 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

- Củng cố , khắc sâu kiến thức đã học về phần lịch 

sử Việt Nam 

- Có kỹ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử 

Viết (TNKQ- 

TL) 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 

- Củng cố , khắc sâu kiến thức đã học về phần lịch 

sử Việt Nam 

- Có kỹ năng tổng hợp các sự kiện lịch sử 

Viết (TNKQ- 

TL) 

 

KHỐI 9 

 

HỌC KỲ 
BÀI KT, ĐÁNH 

GIÁ 
THỜI GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

Học kỳ I 

Thường xuyên 1 10 phút HKI Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi - đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 8 
Hiểu được tình hình chung của các nước châu Á, 

Phi, Mĩ La-tinh sau CTTG thứ 2 
Viết (TNKQ) 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 13 
Hiểu được tình hình trật tự thế giới mới sau CTTG 

thứ 2 
Viết (TNKQ) 

Giữa HKI 60 phút Tuần 9 

-  HS biết khái quát các kiến thức cơ bản về Liên 

Xô và các nước Đông Âu sau CTTG thứ 2 

- Hiểu được những nét chung về các nước Á, Phi, 

Mĩ La-tinh từ 1945 đến nay và mối quan hệ giữa 

các nước  

- Có kỹ năng làm bài kiểm tra TN  

Viết (TNKQ) 

Cuối HKI 60 phút Tuần 17 

- Trình bày được những nội dung chính của lịch sử 

TG hiện đại từ sau năm 1945 đến nay 

- Nhận xét, đánh giá về xu thế phát triển hiện nay 

của thế giới. 

Viết (TNKQ) 



 
 

Học kỳ II 

Thường xuyên 1 10 phút HKII Theo yêu cầu của bài học tại thời điểm KT Hỏi - đáp 

Thường xuyên 2 15 phút Tuần 23 
Hiểu được phong trào cách mạng Việt nam trong 

những năm 1930-1935 

Viết (TNKQ) 

Thường xuyên 3 15 phút Tuần 32 
Hiểu được cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân 

dân ta: kết quả, ý nghĩa … 

Viết (TNKQ) 

Giữa HKII 60 phút Tuần 30 

- Khái quát các kiến thức cơ bản về Việt Nam giai 

đoạn 1930 – 1954. 

- Hiểu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử 

của các cuộc khởi nghĩa trong giai đoạn. 

- Củng cố , khắc sâu kiến thức cơ bản theo nội dung 

chương trình. 

- Có kỹ năng làm bài kiểm tra TN và TL 

Viết (TNKQ) 

Cuối HKII 60 phút Tuần 34 

-  HS củng cố kiến thức đã học, hệ thống hóa kiến 

thức giai đoạn 1945-1954, 1954-1975 

- Sự giống và khác nhau giữa các chiến lược chiến 

tranh của Phá, Mĩ; nguyên nhân bùng nổ các cuộc 

kháng chiến trong giai đoạn này. 

- Vận dụng: Liên hệ bản thân trong công việc học 

tập, xây dựng đất nước. 

Viết (TNKQ) 

 

IV. Các nội dung khác: 

1. Các chủ đề dạy học 

STT 
Tuần 

CM 
Môn học 

Thời gian 

thực hiện 
Chủ đề thực hiện 

Tổng 

số  

tiết 

Khối 
Người thực 

hiện 

Địa 

điểm 

Ghi chú 

 

1 1 Ngữ văn 9/2021 
Chủ đề 1: Tôi và các 

bạn 
16 6 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Lớp 

6A2 

Chủ đề: 

Nội môn 



 
 

2 1,2 Ngữ văn 9/2021 

Chủ đề: Vẻ đẹp tâm hồn 

trẻ thơ trong "Tôi đi 

học" và "Trong lòng 

mẹ" tích hợp tính thống 

nhất về chủ đề và bố 

cục văn bản 

6 8 Lê Thị Hiển 
Lớp 

8A1 

Chủ đề: 

Tích hợp 

3 1,2 Ngữ văn 9/2021 

Chủ đề: Văn bản nhật 

dụng tích hợp với đặc 

điểm của văn bản. 

7 7 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhã 

Lớp 

7A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

4 1, 2, 3 AN 
9/2021 

 
Mái trường 3 9 Ngô Việt Anh 

Phòng 

học 

CĐ môn 

học 

5 3,4 Ngữ văn 9/2021 

Chủ đề: Bồi dưỡng tâm 

hồn qua những câu hát ca 

dao 

4 7 
Phạm Thị Vũ 

Hoài 

Lớp 

7A2 

Chủ đề: 

Nội môn 

6 3 
Tiếng 

Anh 8 
9/2021 

Unit 1: leisure activites 

Lesson 7 
1 8 Hà Minh Thu  

Lớp 

8A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

7 5 Ngữ văn 10/2021 
Chủ đề 2: Gõ cửa trái 

tim 
12 6 

Phạm Thị Vũ 

Hoài 

Lớp 

6A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

8 5 
Tiếng 

Anh 9 
10/2021 

Unit 2: City Life 

Lesson 7 
1 9 

Bùi Thị Yến 

 

Lớp 

9A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

9 6 Ngữ văn 10/2021 

Chủ đề dạy học: Yếu tố 

miêu tả, miêu tả nội tâm 

trong văn bản tự sự khi 

giảng dạy các đoạn trích 

“Chị em Thúy Kiều”, 

“Kiều ở lầu Ngưng 

Bích”- trích “Truyện 

Kiều” của Nguyễn Du 

7 9 
Trịnh Thị Kim 

Oanh 

Lớp 

9A1 

Chủ đề  

tích hợp 

nội môn 



 
 

10 6-7 Mĩ thuật 10/2021 

Chủ đề: Trang trí ứng 

dụng “Thiệp chúc 

mừng” 

2 6 
Nguyễn Xuân 

Hiếu 

Lớp 

6A1 

Chủ đề: 

Tích hợp 

11 7 Địa lí 10/2021 
Bản đồ. Phương tiện thể 

hiện bề mặt Trái Đất 
6 6 

Lê Thị Thu 

Hương 

Lớp 

6A1 

Chủ đề 

Nội môn 

12 9, 10, 11 AN 

 

10/2021 Hòa bình 3 7 Ngô Việt Anh 
Phòng 

học 

Tích hợp 

KTnội 

môn 

13 10 Ngữ văn 11/2021 

Chủ đề dạy học "Hình 

tượng người lính trong 

thơ ca hiện đại lớp 9 

qua hai văn bản: Đồng 

chí, Bài thơ về tiểu đội 

xe không kính" 

6 9 
Nguyễn Thị 

Minh Ngân 

Lớp 

9A2 

Chủ đề  

tích hợp 

nội môn 

14 11 Lịch sử 
11/2021 

 

Chủ đề: Nước Đại Việt 

dưới thời nhà Trần  

 

8 7 

Hoàng Thị Hồng 

Hạnh  

 

Lớp 

7A1 

 

Chủ đề: 

Nội môn 

15 
10,11, 

12, 13 
AN 

11/2021 
Biết ơn thầy cô 3 6 Ngô Việt Anh 

Phòng 

học 

CĐ môn 

học 

16 14 

Lịch sử 

11/2021 

Chủ đề: Sự phát triển 

khoa học, kĩ thuật, văn 

hóa TK XVIII - XIX 

3 8 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhã 

Lớp 

8A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

17 14 GDCD 9 12/2021 
Chủ đề: Năng động, 

sáng tạo 
4 9 

Trịnh Thị Kim 

Oanh 

Lớp 

9A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

18 15 Địa lí 12 /2021 

Hoạt động  trải nghiệm: 

Tìm hiểu về vấn đề môi 

trường ở địa phương. 

4 7 Đoàn Kim Loan 
Lớp 

7A1 

Chủ đề 

Nội môn 

19          



 
 

20 19 

 

Ngữ văn 01/2022 

Chủ đề: Kinh nghiệm 

của nhân dân qua những 

câu tục ngữ 

3 7 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhã 

Lớp 

7A1 

 

Chủ đề: 

Nội môn 

21 19,20 Ngữ văn 01/2022 

Chủ đề: Tình yêu đất 

nước trong Thơ Mới 

qua văn bản "Nhớ 

rừng", "Ông đồ" tích 

hợp với Câu nghi vấn 

6 8 
 Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Lớp 

8A4 

Chủ đề: 

Tích hợp 

22 20 

Mĩ thuật 

01/2022 

Chủ đề: Trang trí ứng 

dụng “Trang trí đĩa 

tròn” 

6 8 
Nguyễn Xuân 

Hiếu 

Lớp 

7A1 

Chủ đề: 

Tích hợp 

23 20 Ngữ văn 01/2022 
Chủ đề 7: Chuyện kể về 

những người anh hùng 
12 6 

Phạm Thị Vũ 

Hoài 

Lớp 

6A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

24 22 
Tiếng 

Anh 6 
02/2022 

Unit 7: The time 

machine 

Lesson 9 

1 6 
Bùi Thị Yến 

 

Lớp 

6A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

25 22 Địa lí 01/2022 

Chủ đề tích hợp:  

Biển đảo Việt Nam và 

trách nhiệm của HS 

4 8 Đoàn Kim Loan 
Lớp 

8A1 

Chủ đề 

Nội môn 

26 22 Ngữ Văn 2/2022 

Chủ đề: Thơ Hồ Chí 

Minh 4 8 

Hoàng Thị Hồng 

Hạnh 

 

Lớp 

8A3 

Chủ đề 

nội môn 

27 22 

Mĩ thuật 

02/2022 

Chủ đề: Vẽ Tranh 

“Minh Hoạ Truyện Cổ 

Tích” 

4 8 
Nguyễn Xuân 

Hiếu 

Lớp 

8A1 

Chủ đề: 

Tích hợp 

28 22 Ngữ văn 02/2022 
Chủ đề 8 

Thế giới truyện cổ tích. 
13 6 Lê Thị Hiển 

Lớp 

6A3 

Chủ đề: 

Nội môn 

29 24  03/2022 Chủ đề: Văn bản nghị 4 7 Nguyễn Thị Lớp  



 
 

2.Lên lớp chuyên đề quận. 

 Tháng 10/2021:  phân môn Địa Lí 6  

 Tháng 3/2022: Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn  

  
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Quang Dũng 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Thị Hiển 

 

Ngữ văn luận tích hợp với văn lập 

luận chứng minh.  

Minh Ngân 7A3 Chủ đề: 

Nội môn 

30 25 
Tiếng 

Anh 7 
02/2022 

Unit 9 Festivals around 

the world 

Lesson 1 

1 7 
Đỗ Thị Thanh 

Nga 

Lớp 

7A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

31 26 GDCD 8 03/2022 
Chủ đề: Quyền và nghĩa 

vụ của công dân 
4 8 

Phạm Thị Vũ 

Hoài 

Lớp 

8A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

32 
27, 28, 

29 
AN 

03/2022 

 
Ngôi nhà chung 3 8 Ngô Việt Anh 

Phòng 

học 

Tích hợp 

KTLM 

33 30 GDCD 7 04/2022 

Chủ đề: Nhà nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

3 7 Hà Minh Thu 
Lớp 

7A1 

Chủ đề: 

Nội môn 

34 34 Ngữ văn 04/2022 
Chủ đề dạy học: Tổng 

kết Văn học Việt Nam 
4 9 

Nguyễn Thị 

Minh Ngân 

Lớp 

9A2 

Chủ đề  

tích hợp 

nội môn 

35 35 
Lịch Sử -

Địa lí 
4/2022 

Chủ đề tích hợp: Con 

người và thiên nhiên  
4 5 

Lê Thị Thu 

Hương 

Ngô Thị Thu 

Hương 

Lớp 

6A1 

Chủ đề 

Nội môn  



 
 

 


